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Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 
Đừng nhâ m lân uới Phật giáo Nguuên thủu, Phát giáo Nam truụê n, hoặc Trưởng lão bộ. 


Phật giáo Thượng tọa bộ, hay Phật giáo Theravada, là một trong 3 truyê `n thôˆng lớn của Phật giáo hiện đại. Khởi nguô "n 
từ Â“n Độ, Phật giáo Thượng tọa bộ được hình thành và phát triển đâ`u tiên ở Sri Lanka, sau đó được truyề. n bá rộng rãi tại 
nhiê`u quôˆe gia ở vùng Đông, Nam Á. Được cho là nhánh Phật giáo bảo tô`n nhiê`u tư tưởng của Phật giáo Nguyên thủy, Phật 
giáo Thượng tọa bộ ngày nay có hơn 15O triệu tín đô` trên toàn thê giới, không chỉ giữ vai trò như quô“e giáo tại một sô“ quô c 
gia như Sri Lanka, Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia... mà còn hô `¡ sinh tại Â“n Độ, quê hương của Phật giáo,Iweb 1] cũng như 
bă  t đâ `u bén rễ ở phương Tây! 


Att 


Thuật ngữ “Thượng tọa bộ trong tiê ng Việt là được phiên âm Hán-Việt từ danh xưng Shàngzuò Bù (tiêˆng Trung: F-###) trong 
tiê ng Trung Quô ˆe. Nó bã t nguô n từ những ghi chép của các du tăng Trung Quô cđê nÁ n Độ vào thê kỷ thứ VII là Huyê n 
Trang và Nghĩa Tịnh khi nhă “c đê“n các trường phái Phật giáo ở Sri Lanka.Pllel 


Nhiê `u tài liệu tiê “ng Việt còn sử dụng các danh xưng không hoàn toàn chính xác là Phật giáo Nam truyê`n, Phật giáo Nam 
tông hay Phật giáo Nguyên thủy đê chỉ Phật giáo Thượng tọa bộ. Trên thực tê , Phật giáo Thượng tọa bộ được xác định là một 
nhánh hậu thân của Phật giáo Nguyên thủy và là đại diện lớn nhâ t của truyê n thô ng Phật giáo Nam truyê n. 


Từ nguyên 

Thera trong tiê ng Pali hay sthauira trong tiê“ng Sanskrit nghĩa là "cũ", "cổ xưa", "lâu năm" 
và đô `ng thời được dùng đề chỉ một tì kheo đã tu hành lâu năm An. lão, thượng toa). Còn 
ueda (Pali) hay uadin (Sanskrit) nghĩa là "giáo lý", "quan điểm". Therauada hay 
Sthauirauadin vì vậy có nghĩa là "giáo lý của người xưa”, "thượng tọa bộ”. [3] Danh xưng này 
bă“t nguô ìn từ việc các tăng sĩ Thượng tọa bộ cho TĂ ` ng truyê`n thôˆng Phật giáo của mình 
có nguô n gô c lâu đời và bảo tô n nguyên vẹn các giáo lý nguyên thủy của Đức Phật Thích- 
ca.L4l Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu, qua các khảo cứu hiện đại, không có bă`ng chứng 
lịch sử nào cho thâˆy nhánh Thượng tọa bộ đã tô `n tại cho đê“n khoảng hai thê“ kỷ sau cuộc 
đại phân ly các bộ phái xảy ra sau Đại hội kê Ít tập lâ`n thứ ba.5Ì Chỉ đê“n vào thê” kỷ thứ IV, 
qua biên niên sử Dipavarnsa (Đảo sử), các tăng sĩ Mahavihara ở Sri Lanka đã bă“t đâ`u cô 
gă ng xác định nguô `n gô ˆe kê Ít nô 1 của mình với Trưởng lão bộ, một trong hai cộng đô`ng 
tăng sĩ sơ khai, có xu hướng bảo tô `n nguyên vẹn các giới luật của Phật giáo Nguyên thủy.!6l 
Theo học giả Bhante Sujato, mô '¡ liên hệ này thực châ ˆt xác định Trưởng lão bộ (Sthauirauađa) là nguô `n gô e của một nhóm 
các bộ phái liên quan, một trong sô“ đó là Thượng tọa bộ (Therauäda).Ì 


Tăng sĩ Phật giáo hệ phái Nam 
Tông 


Lịch sử 


Sự hình thành các cộng đồng Sthavira 


Truyê `n thôˆng Phật giáo Thượng tọa bộ liên kê“t mình với một nhóm các trưởng lão câ“p 
cao trong cộng đô`ng Tăng già nguyên thủy, vô“n có xu hướng bảo tô `n nguyên vẹn các giới 
luật thời Đức Phật tại thê“. Sau nhiê `u cô“ găˆng không thành công để thay đổi các giới luật 
(uinaua) đã được thay đổi nhiê`u trong tăng đoàn kế từ sau khi Phật nhập diệt, tại Đại hội 
kê “+ tập lâ `n thứ hai, một nhóm nhỏ các trưởng lão đã ly khai khỏi cộng đô `ng đa sô“ trong 
tăng đoàn đề hình thành một cộng đô `ng thiểu sô“ duy trì các giới luật nguyên thủy. Nhóm 
cộng đô`ng thiểu sô“ này vê` sau được gọi là Sthauirauada, hay Trưởng lão bộ.l8Ì Nhóm đa 
sô“ còn lại được gọi với danh xưng Mahãsãmghika, hay Đại chúng bộ. 


Chùa Wat Chaiwatthanaram trong 
quần thể di tích Công viên lịch sử 
Ayutthaya, Thái Lan. 


Có sự sai khác đáng kế giữa các tài liệu theo truyê `n thôˆng Nam tông và Bă“c tông vê` sự 
phân chia thành các bộ phái trong Thời kỳ Bộ phái, dẫn đê “n hình thành Phật giáo Thượng 
tọa bộ. Theo các nhà nghiên cứu hiện đại, căn cứ vào việc khảo cứu đô/i chiê“u giữa các tài 
liệu Trưởng lão bộ và Đại chúng bộ, sự hình thành Thượng tọa bộ trải qua một quá trình phân 
chia bộ phái lâu dài và phức tạp.l9lI®]LH] Một trong những trong những phân chia đâ`u tiên trong cộng đô `ng Sthauirauada, là 
sự khác biệt cách thức giải thích vê` sự tô `n tại của các pháp trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Một nhóm các tăng sĩ chủ trương 
phân biệt giữa các pháp "tô`n tại" và các pháp không tô`n tại, do đó được mệnh danh là các Vibhqjuauädin (Phân biệt thuyêˆt 
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giả), và cộng đô `ng này được gọi là Vibhajuauäda (Phân tích bộ hoặc Phân biệt thuyê t bộ).#Ì Tại Đại hội kê “t tập lâ`n thứ ba tại 
Pataliputra khoảng năm 25o TCN, các Vibha7uauadin đã giành được sự ủng hộ của hoàng đê Ashoka và trở thành nhánh Phật 
giáo có ảnh hưởng lớn nhâ  t tại Â“n Độ.H3141U5] 


Với sự hỗ trợ của hoàng đê Ashoka, các Vibhajuauadin có điê`u kiện thuận lợi để truyê `n bá chọc thuyê“t của mình ra khă p Â“n 
Độ, thậm chí mở đường truyê`n giáo ra ngoại quôˆc. Theo các nhà nghiên cứu, từ cộng đô`ng Vibhqjuauäda đã hình thành 4 
nhóm nhỏ hơn, vê sau được gọi là Mahiéasaka (Hóa Địa bộ), KaSuapiua (Âm Quang bộ), Dharmaguptaka (Pháp Tạng bộ) và 
Tñmrapariua (Đô`ng Diệp bộ). Sự phân biệt này không phải chủ yê u do sự khác biệt nào vê giáo lý hay giới luật, mà là do 
khoảng cách địa lý.6Ì Trong đó, ba nhóm đâ`u có phạm ` vi ảnh hưởng trên tiểu lục địa Â“n Độ, thậm chí ¡ phát triển dọc theo các 
tuyê“n đường thương mại Trung Á, từng có ảnh hưởng đê“n sự phát triển Phật giáo ở Gandhara trong thê“ kỷ thứ nhâˆt sau Công 
nguyên. Nhóm thứ tư lan rộng vê` phía nam từ Avanti vào Maharastra và Andhra xuôˆng đê“n tiểu quôˆc Chola (Kanchi). 
Các Vibhqjuauädin ở Nam Â“n thường sử dụng ngôn ngữ Pali, có sự khác biệt đáng kể so với 3 nhóm còn lại ở Băc Â“n.H8l 
Nhóm này thường tự gọi mình là những Theriua hay Thera, vê` sau hình thành nên cộng đô `ng Therauadin ở Sri Lanka.L9l 


Cắm rễ ở Sri Lanka và sự ra đời của những kinh điễn trên lá bối 


Theo tài liệu của Phật giáo Thượng tọa bộ, Phật giáo được truyê`n bá đê“n Sri Lanka ở thê“ kỷ thứ II TrCN, bởi Theriya 
Mahinda (Ma-hi-đà), con trai vua Asoka, trong khuôn khổ phong trào dhammaduta (người truyê`n giáo).2©] Ở Sri Lanka, Ma- 
hi-đà đã thuyêˆt phục được vua Devanampiya-tissa theo đạo Phật. Nhà vua cho dựng chùa Mahavihara ở Anuradhapura, kinh đô 
Sri Lanka thời đó. Sau này, em gái Ma-hi-đà là ni trưởng Sanghamitta (Tăng-già-mật-đa) mang, xá lị Phật và chô `¡ cây bô `-đê ` 
tới trô`ng ở chùa này càng làm cho uy tín của Phật giáo và của chùa Mahavihara tăng cao.'2!Ì Bâˆy giờ, Sri Lanka còn được gọi là 
Tamrapari theo tên vương quô“c cổ đâ `u tiên ở đây. Vì vậy, cộng đô`ng Phật giáo tại đây được gọi chung là Tamraparmua 
(Xích Đô`ng Diệp bộ).!22l23] Trung tâm truyê`n giáo của các Theri/a cũng dịch chuyền từ Chola (Kanchi, Â“n Độ) vê 
Mahavihara (Anuradhapura, Sri Lanka). 


Từ đâˆu thê“ kỷ thứ II TrCN đê“n giữa thê“ kỷ thứ I TrCN, người Tamil từ Nam Â“n nhiê `u lâ `n tràn sang cướp phá Sri Lanka. 
Do hoàn cảnh chiê“n tranh loạn lạc liên miên, thay cho phương pháp truyê `n khẩu truyê `n thôˆng, các nhà sư Tñmrapariïua 
bă  t đâ`u thực hiện việc biên chép Tam tạng để bảo tô`n kinh điền.!24l Việc biên chép kinh điển bă`ng tiêˆng Pali lên các tờ lá 
bôi, được thực hiện kéo dài trong nhiê`u thê“ kỷ liên tiê  p.l251 


Sự trỗi dậy và suy tàn của ảnh hưởng Đại thừa 


Năm 24 TrCN, đẻ ký niệm chiê“n thă “ng trước sự xâm lăng của quân Tamil từ Nam Â“n Độ, quô“e vương Vattagâmani của Sri 
Lanka đã cho xây dựng chùa Abhayagirivihâra còn lớn hơn cả chùa Mahavihâra, giao cho Mahâtissa, một 7hera của Kuppikala 
vihâra, và hai cao tăng khác cai quản.l261127I28]I29lÍ39] Dưới sự bảo trợ của Vattagâmani, Abhayagirivihâra nhanh chóng có được 
ảnh hưởng lớn trong cộng đô `ng Phật giáo Sri Lanka, dâ`n đà nảy sinh mâu thuẫn với chính cái nôi Phật giáo Sri Lanka 
Mahavihâra. 


Ban đâ`u, Abhayagirivihâra được cai quản bởi các cao tăng do Mahavihâra phái đê n.Í3! Nhân việc thâ `y mình là Mahâtissa bị 
các cao tăng của Mahavihâra khai trừ vì một lỗi nhỏ, một vị trưởng lão là Bahalamassutissa đã tức giận, gia nhập 
Abhayagirivihâra, từ đó xây dựng một cộng đô `ng độc lập với Mahavihâra.!32Ì Nhóm Abhayagirivihâra đường như có nhiê `u ảnh 
hưởng ở khu vực phía bă“c của Sri Lanka, vô n có sự giao lưu đáng kể với các nhánh Phật giáo từ Â“n Độ.l33Ì Chính điê `u này dẫn 
đê“n sự gia nhập Abhayagirivihâra của một nhóm nhà sư Vajjiputtaka (Bạt-kỳ-tử) đê“n từ Pallãrama (Â“n Độ). Từ đó, 
Abhayagirivihâra nă`m đưới sự lãnh đạo của trưởng lão Dhammaruci (Pháp Hỷ), một nhà sư trong nhóm Vajjiputtaka. Vì vậy, 
nhóm Abhayagirivihâra còn được gọi là những người Dhammnaruciud. 


Do áp lực của Dhammaruciya, chùa Mahavihara bị vua cho phá hủy khiê“n tăng đoàn phải xây lại. Biê“n cô này cùng với nguy 
cơ thường trực bị quân Tamil xâm lược đã thúc đây các nhà sư chùa Mahavihara ghi lại kinh Phật trên lá bô 1 bă ng tiê ng 
Pali.'34l Từ đây, kinh Pali được truyê `n đi các xứ khác. 


Theo như A.K. Warder, phái Hóa Địa bộ Â“n Độ cũng đã tự thành lập ở Sri Lanka cùng với phái Theraväda, và chúng được tiê“p 
thụ sau này.l33l 


Tăng đoàn Dhammaruciya ở chùa Abhayagirivihâra giữ vị trí chủ đạo do được triê `u đình coi trọng hơn. Vê` sau họ ít nhiê`u 
tiê“p thu các tư tưởng Đại thừa - điê`u này được sư Trung Quô ce Huyê`n Trang ghi nhận.L34l 


Một sôˆ học giả cho ră `ng những người lãnh đạo của Sri Lanka đã bảo đảm ră `ng Theraväda vẫn giữ nguyên truyê `n thô “ng, và 
điê`u này có đặc điểm tương phản với Phật giáo Â“n Độ.L361 Tuy nhiên, trước thê“ ký XII, nhiê`u nhà lãnh đạo của Sri Lanka đã 
đem sự ủng hộ và bảo trợ cho những người Thượng tọa bộ ở Abhayagiri, và những du khách ví như Pháp Hiển thâˆy được phái 
Thượng tọa bộ Abhayagiri như đã trở thành truyê`n thôˆng Phật giáo chính Sri Lanka.!37I38i 
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Khuynh hướng phái Abhayagiri chiêm ưu thê“ đã thay đổi ở thê“ kỷ XII, khi phái 
Mahavihara được sự hỗ trợ vê` chính trị của nhà vua Parakkamabähu I (1153-1186), và hoàn 
toàn bãi bỏ các truyê`n thôˆng Thượng tọa bộ của Abhayagiri và Kỳ Viên.'39I49] Các nhà sư 
của hai phái còn lại sau đó bị buộc phải hoàn tục và định sẵn sự chọn lựa vê` điê`u hướng 
thành người thê“ tục vĩnh viễn, hoặc cô“ gă ng đề tái phôíi theo truyê`n thôˆng phái 
Mahavihara như "Sa-di" (sãmanera).1491L41 


Trường phái này đã sử dụng chính cái tên Therauäda dưới dạng văn bản ít nhâ “+ từ thê“ kỷ 
thứ IV, thuật ngữ này được xuât hiện trong Đáo sử (Dĩipauaisa).Hdl 


Qua nhiê`u thê kỷ, những tu sĩ Thượng tọa bộ ở Abhayagiri đã duy trì chặt chế môi quan hệ 
với những tín đô` Phật giáo Â“n Độ và thu nhận nhiê`u giáo lý mới mẻ từ Â“n Ðộ,|4?Ì bao 
gô `m nhiê` ụ yêˆu tô“ của giáo lý Đại thừa, trong khi những tu sĩ Thượng tọa bộ dòng tịnh xá 
Kỳ Viên tiê“p thu Đại thừa ở mức độ ít hơn.L431144] 


Huyê`n Trang đã viê“t vê` hai sự phân chia của Thượng tọa bộ ở Sri Lanka, đê` cập đê“n 
truyê nthô ng của Abhayagiri là "Những người Thượng tọa bộ Đại Thừa”, và truyê n thô ng 
của phái Đại Tự là "Tiểu thừa Thượng tọa bộ".!45Ì Huyê`n Trang còn tiê p tục viêˆt ră`ng:l461 


Những người phái Đại Tự (Mahaviharavasins) đã từ chô ˆ¡ Phật giáo Đại Thừa và thực 
hành Tiêu Thừa, trong khi những người Abhayagiri đã học tập cả giáo lý của Đại Thừa và 


Tiểu Thừa cùng việc truyê`n bá Tơmn tạng. 


Akira Hirakawa có những ghi chú ră`ng những chú luận Pali còn được tô`n tại (A/ghakathã) của 
trường phái Mahävihara, khi đã có sự kiểm duyệt chặt chẽ, cũng bao gô`m một sô các vị trí có sự ăn 
khớp với giáo lý Đại Thừa.|47Ì Kalupahana cũng ghi chú những tương tự vê` Thanh tịnh đạo 


(Visuddhimagga), là chú dẫn của Theraväda mang tính quan trọng nhâ  t.Í48Ì 


Trong thê“ ký thứ VII, được biê“t rãă`ng cả Đại thừa và phái Mật tông Kim cương thừa (Vajrayana) - 
hình thức của đạo Phật đã được thực hành ở Sri Lanka, và hai nhà sư Án Độ có trách nhiệm truyê n 
bá Phật giáo Bí Truyê n tại Trung Quô c là Kim Cương Trí (Vajrabodhi) và Bầ t Không Kim Cương 


Đức Phật sơn vẽ ở chùa hang 
Dambulla tại Sri Lanka. Chùa hang 
Phật giáo phức tạp được thành lập 
như một tu viện Phật giáo ở thế kỷ 
III TCN. Các hang được chuyễn đổi 
thành chùa chiền trong thế kỷ I 
TCN.55] 


Tăng sĩ Phật giáo Nam tông 
tại Thái Lan đi khất thực 


(Amoghavajra), đã từng đê“n thăm hòn đảo trong suô t thời gian này.149Ì Tịnh xá Abhayagiri có vẻ 


như là nơi trung tâm gộp những giáo lý của Thượng tọa bộ, Đại thừa và Kim Cương thừa.591 


Truyền bá và ảnh hưởng tại Đông Nam Á 


Thượng tọa bộ truyê`n đê“n Suvarnabhumi ở Đông Nam Á và phổ biê“n ở Thaton, quô'c gia của người Môn ở miê`n Nam 
Myanmar ngày nay. Phật giáo của Thaton dùng kinh bã ng tiê ng Pali, nhưng hình thức thì có pha trộn với một sô đường nét 
tiêu biểu của Phật giáo Đại thừa và Kim Cương thừa.!34l Phật giáo từ Thaton đã lan truyê`n sang các xứ khác ở Đông Nam Á. 


Thượng tọa bộ truyê`n đê^n xứ Suvarnabhumi của người Môn ở Đông Nam Á trước. Vua 
Anawrahta của triê`u Pagan ở Miê“n Điện sau khi thôn tính xứ của người Môn ở miê`n Nam 
nước này đã tiê“p thu Thượng tọa bộ làm quô“e giáo. Giữa Pagan và Sri Lanka có mô ˆi quan 
hệ mật thiê ˆt liên quan đê“n tôn giáo. Pagan gửi kinh và người đê“n giúp Sri Lanka khôi phục 
Phật giáo sau họa xâm lược và hủy diệt của Tamil. Còn Sri Lanka gửi tặng Pagan xá lị Phật, 
làm cho uy tín Thượng tọa bộ được nâng cao ở Pagan. Phật giáo ở Pagan vì vậy ngày càng chịu 
ảnh hưởng của Thượng tọa bộ từ Sri Lanka. Đê“n thê“ ký XIHI, sư Capata thậm chí còn đê` 
nghị phải loại bỏ các truyê `n thôˆng tu hành của Phật giáo Thaton đề hoàn toàn theo truyện 
thôˆng của chùa Mahâvihâra ở Sri Lanka. Trong nỗ lực tái thiê“t đâ“t nước sau khi quân 
Mông Cô rút đi, các vua Miêˆn Điện đã gửi các nhà sư sang Sri Lanka học tập. Sri Lanka lúc 
này đã lâˆy Thượng tọa bộ phái Mahâvihâra làm quô c giáo. Trở vê nước, các nhà sư nói 
trên đã tiêp tục củng cô“ truyê`n thông Thượng tọa bộ Mahâvihâra ở Miê“n Điện. 
Myanmar trở thành trung tâm bảo tô `n Thượng tọa bộ chủ yêu cùng với Sri Lanka.34l 


Trong khi đó, các xứ khác ở Đông Nam Á tiê“p tục truyê`n thô “ng Phật giáo Thượng tọa bộ 
của người Môn từ Thaton. 


Hiện đại hóa và lan rộng đến Tây phương 
Xem thêm: Phật giáo hiện đại uà Phong trào Thiê `n Minh sát 
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Tàn tích của Bagan, cố đô của Miến 
Điện. Hiện có hơn 2.000 ngôi chùa 
Phật giáo. Trong thời đỉnh cao 
quyền lực của Bagan có đến 13.000 
ngôi chùa.web 3] 
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Vào thê“ kỷ XIX đã bă Ít đâ `u có một quá trình ảnh hưởng lẫn nhau của cả hai bên, giữa phái Thượng 
tọa bộ châu Á và một nhóm khán giả phương Tây quan tâm đê“n nê`n minh triê“t cô xưa. Đặc biệt, 
Helena Blavatsky và Henry Steel Olcott, những người sáng lập ra Hội Thông Thiên học (hay Hiệp hội 
Thâ n Trí học) đã có một vai trò sâu să c trong quá trình này. Ở các nước Theraväda, loại Thiê`n 
Minh Sát được thực hành phát triển. Từ những năm 1070 vê sự quan tâm của Phương Tây đã quay 
hướng đê “n sự phát triển của cái gọi là phong trào Thiê`n Minh sát ở Tây phương.I5H 


Sự khác biệt giáo lý với các trường phái khác 

Xem thêm: Phật giáo Nguuên thủúu 
Đây là phái tương đô ˆ¡ bảo thủ, và theo như tiên sĩ Rupert Gethin, giáo phái này gâ`n với Phật giáo 
ban đâ`u hơn là các giáo phái truyê`n thô“ng khác hiện nay.l52Ì Thượng tọa bộ thừa nhận ră ng 
Thích Ca là một nhân vật lịch sử, một con người và cũng có những hạn chê nhâ t định của con 
người như đau lưng, khó chịu với sự ô`n ào,...53l 


Tượng Phật Laykyun. 
Setkyar trong ngôi làng của 
Khatakan Taung, gần 


Monywa ở Miến Điện. Đây 
là bức tượng cao thứ hai 
trên thế giới.web 4] 


Các bậc A-la-hán là hoàn hảo 


Phái Đại chúng bộ cho ră`ng A-la-hán còn có thoái lui và chưa phải là hoàn hảo. Trong khi phái 
Thượng tọa bộ cho ră `ng các A-la-hán có một "thẻ tính cao khiê  t".l544 


Quán sát là bất ngờ và hoàn toàn 


Theo như Thượng tọa bộ, "những tiê“n bộ trong hiểu biê“t đê“n đô`ng lúc, 'sự nhìn thâ“u bên trong sự vật' (Hiện Quán, 
abhisamaua) không phải là đê“n 'dâ`n dâ`n' (liên tiêp - anapurua)".55Ì Điê`u này được phản ánh ở trong bản cáo của 
Theravada trên Tứ thánh quả, trong đó sự đạt được bô“n thánh quả này xuâ ˆt hiện bâ“t ngờ, và những uê“ nhiễm cũng được xả 
bỏ ra cùng lúc. Lập trường tương tự cũng đã được ứng dụng ở phong trào Thiê`n Minh sát hiện nay, đặc biệt với cái gọi là "Tân 
Miêˆn Điện Pháp". 


Các Pháp 


Các lễ hội và phong tục 


1. Lễ trăng tròn (Magha Puja) 

2. Lễ Phật Đản (Vesakha Puja) 
3. Asalha Puja 

4. Lễ Bố Tát (Uposatha) 

5. An cư kết hạ (Vassa, ân mưa) 
6. Lễ Dâng y Kathina 


Một nhà sư Thái Lan thiền tịnh 


Danh sách các nước đa phân theo Thượng tọa bộ jm..... 


Hai nhà sư Việt Nam sang 


Rank Quốc gia Dân số Số % tín đồ Tổng số tín đồ Tầm quan trọng Thái Lan dự lễ Kathina 
1 == Thái Lan 66.720.152l56] 94,6%l571 63.117.265 97%[58 
2 Miến Điện . 60.280.000l59] 89%I60] 53.649.200 96%l58 
3 WƯA Sri Lanka 20.277.597 70,2% 14.222.844 100%I58] 
4 FFM Campuchia 14.7701.7176! 96,4%l§1] 14.172.455 95%l58 
5 ào 6.477.2111821 67%I52] 4.339.731 98%I58 


Phật giáo Thượng tọa bộ được các quô ˆc gia khác nhau và râ ˆt nhiê `u người trên thê“ giới đi theo, như là: 


„ Tại Nam Á: 


„ Sri Lanka (có 70% dân số) 
„ Bangladesh (có 0.7% dân số) 
„ Tại Đông Nam Á: 
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s Campuchia (có 95% dân số) 
„ Lào (có 67% dân số) 
„ Myanmar (có 89% dân số) 
„ Thái Lan (có 95% dân số) 
z Tại những nơi khác ở châu Á: 


= Trung Quốc (chủ yếu là dân tộc người Shan và các sắc tộc Thái) 

= Việt Nam (bởi người Khmer (Việt Nam) và người Kinh Nam Bộ) 

„ Malaysia (có 19.2% dân số) 

„ Indonesia (có 0.72% dân số) 

„ Singapore là nơi mà gần đây Thượng tọa bộ được phổ biến, hiện nay đã có tiếp đến 33.3% dân só. 
„ Tây phương nhánh Thượng tọa bộ cũng tăng phổ biến gần đây. 


Hình ảnh 


Chùa Shwedagon ở Wat Phra Buddha Các Phật tử ở chùa Nhà sư người Ruwanwelisaya ở 
Yangon, là ngôi Baat, là ngôi đên Wat Phrathat Doi Khmer đang hành Anuradhapura, ngôi 
chùa thiêng liêng quan trọng nhật ở Suthep, gân thành thiên ở Phnom bảo tháp linh thiêng 


nhất ở Miễn Điện. 


Đền thờ động 
Dambula ở Sïri 
Lanka, một trong 
những ngôi chùa 


Phật giáo cổ nhất. 


Xem thêm 


„ Tiểu thừa 
„m Đại thừa 


trung tâm Thái Lan. phố Chiang Mai, Bakheng tại Angkor, nhất ở Sri Lanka. 
Thái Lan. Campuchia. 


Chùa Phật Bộ ở 
Kandy, ngôi chùa 
quan trọng nhất của 
Sri Lanka. 


« Phật giáo Nguyên thủy 


Bảng các chữ viết tắt 


bo.: Bod skad x-z=„, tiếng Tây Tạng | ja.: HZ‡#ã tiếng Nhật | ko.: È!=;0|, tiếng Triều Tiên | 


pi.: Pãli, tiếng Pali | sa.: Sanskrit xi1, tiếng Phạn | zh.: it chữ Hán 


Ghi chú 
a. ^ John Bullit: "Trong thế kỷ trước, mặc dù Phương Tây đã những thập kỷ gần đây, sự quan tâm này đã tăng lên, với 
bắt đầu chú ý đến những di sản tinh thần độc đáo và giáo những vị Tăng-già tu sĩ đên từ các trường phái khác nhau 


huần về Giác Thức của Phật giáo Thượng tọa bộ. Trong 
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trong Phật giáo Thượng tọa bộ thành lập hàng chục chùa 
viện trên khắp châu Âu và Bắc Mỹ".web 2] 

b. ^ Huyền Trang đã đề cập đến các vị Phật tử ở Sri Lanka 
răng "Họ chủ yêu làm theo lời dạy của Đức Phật, đi theo 
giáo pháp của trường phái Sthavira (Thượng tọa bộ)". 
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